	ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN CẨM MỸ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016

(Kèm theo Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Cẩm Mỹ)



	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	Tổng số
	STT
	Tên công trình
	Quy mô 
(m2)
	Ước 
tổng mức đầu tư
	Dự kiến bố trí KH năm 2016
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	TỔNG CỘNG 
	4.774
	106.100
	38.575
	 

	
	I
	Xã Nhân Nghĩa
	300
	1.500
	600
	 

	1
	1
	Xây dựng hội trường UBND xã Nhân Nghĩa
	300
	1.500
	600
	 

	
	II
	Xã Thừa Đức
	93,6
	5.100
	3.150
	 

	2
	1
	Xây dựng 04 phòng chức năng TTVH TT - Học tập cộng đồng xã
	93,6
	600
	600
	 

	3
	2
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Tuổi Ngọc, xã Thừa Đức
	
	3.000
	1.050
	Xây mới 04 phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ 

	4
	3
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Tuổi Thơ, xã Thừa Đức
	
	1.500
	1.500
	Xây mới phòng chức năng, khu hiệu bộ 

	
	III
	Xã Xuân Quế
	-
	10.000
	3.500
	 

	5
	1
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Xuân Quế
	
	10.000
	3.500
	Xd 04 phòng học và các phòng chức năng

	
	IV
	 Xã Sông Nhạn 
	3.520
	8.500
	2.975
	 

	6
	1
	Xây dựng mới Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã
	
	4.500
	1.575
	 

	7
	2
	Nâng cấp đường ấp 4, xã Sông Nhạn đi xã Lộ 25
	3.520
	4.000
	1.400
	 

	
	V
	Xã Sông Ray
	100
	20.000
	7.000
	 

	8
	1
	Nâng cấp, sửa chữa Trường TH Trương Định, xã Sông Ray
	
	3.500
	1.225
	Cải tạo P. chức năng,  khu hiệu bộ

	9
	2
	Xây dựng mới, cải tạo các phòng chức năng Trường THCS Sông Ray, xã Sông Ray
	
	12.000
	4.200
	Xây mới hoàn chỉnh quy mô 600 hs  

	10
	3
	Xây dựng trạm bơm, xã Sông Ray
	100
	3.000
	1.050
	 

	11
	4
	Xây dựng cầu ấp 3, xã SôngRay
	
	1.500
	525
	 

	
	VI
	Xã Xuân Đông
	0
	20.000
	7.000
	 

	12
	1
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Xuân Đông
	
	8.000
	2.800
	Xây mới 04 phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ ở điểm chính, 04 phòng học điểm ấp Suối Lức, 01 phòng học ở Láng Me

	13
	2
	Nâng cấp, sửa chữa Trường TH Nguyễn Tri Phương, xã Xuân Đông
	
	4.000
	1.400
	Xây mới 02 phòng học, P. chức năng,  khu hiệu bộ, sân trường

	14
	3
	Nâng cấp, cải tạo Trường TH Võ Thị Sáu, xã Xuân Đông
	
	8.000
	2.800
	Xây mới hoàn chỉnh quy mô 800 hs, đã có chủ trương

	
	VII
	Xã Long Giao
	760
	39.500
	13.825
	 

	15
	1
	Đường D9 trước Trường THPT Cẩm Mỹ
	180
	5.000
	1.750
	 

	16
	2
	Đường vào Cụm CN Long Giao
	580
	24.500
	8.575
	 

	17
	3
	Xây nới 02 dãy nhà làm việc Công an huyện
	
	10.000
	3.500
	 

	
	VIII
	Xã Xuân Tây
	0
	1.500
	525
	 

	18
	1
	Xây dựng cầu tổ 3, ấp 6, xã Xuân Tây
	
	1.500
	525
	 


